TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: CƠ KHÍ 


Bộ môn:  Chế tạo máy


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





· Tiếng Việt: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIÊN TIẾN
· Tiếng Anh: ADVANCED MACHINING PROCESSES





Mã học phần:







Số tín chỉ:
 2(2-0)



Đào tạo trình độ:


Đại học 





Học phần tiên quyết:


Kỹ thuật chế tạo 2

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công không truyền thống như gia công siêu âm, gia công tia nước, gia công dùng kim cương và vật liệu siêu cứng tổng hợp, phay hóa, gia công quang hóa, gia công điện hóa, điện cơ hóa, điện tiếp xúc, gia công tia lửa điện, tia laser, tia điện tử, vi gia công và một số phương pháp tạo mẫu nhanh thông dụng.

3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về các phương pháp gia công cắt gọt phi truyền thống và tạo mẫu nhanh để áp dụng vào việc thiết kế quy trình gia công chi tiết máy và phát triển sản phẩm.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Giải thích nguyên lý tạo hình, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp gia công phi truyền thống.


b) Lựa chọn phương pháp, thiết bị và dụng cụ và gia công phi truyền thống phù hợp để gia công chi tiết. 

c) Lựa chọn phương pháp, thiết bị tạo mẫu nhanh phù hợp để tạo mẫu sản phẩm. 

5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
1.4
	Gia công siêu âm  
Nguyên lý gia công

Máy và dụng cụ cắt

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
	a, b
	2
	

	2

2.1

2.2
2.3

2.4
	Gia công tia nước và tia nước có hạt mài
Nguyên lý gia công

Máy và dụng cụ cắt

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
	a, b
	2
	

	3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
	Gia công sử dụng vật liệu kim cương và siêu cứng tổng hợp

Khoan kim cương

Tiện kim cương, tiện cứng

Phay kim cương, phay cứng

Mài, mài khôn, mài nghiền bằng kim cương

Vật liệu kim cương tổng hợp, CBN và PCBN
	a, b
	2
	

	4
4.1

4.2

4.3

4.4
	Phay hóa

Nguyên lý gia công

Hoá chất và thiết bị

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
	a, b
	2
	

	5
5.1

5.2

5.3
	Gia công quang hoá

Nguyên lý gia công

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
	a, b
	2
	

	6
6.1

6.2

6.3
	Gia công điện hoá
Nguyên lý gia công

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
	a, b
	2
	

	7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
	Gia công điện cơ hoá

Đánh bóng điện hoá

Gia công lỗ điện hoá

Mài điện hoá

Mài khôn điện hoá

Mài nghiền điện hoá

Tẩy ba via điện hoá
	a, b
	2
	

	8
8.1

8.2
	Gia công điện tiếp xúc và cơ anot

Gia công điện tiếp xúc
Nguyên lý gia công, 
Thiết bị

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ
Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

Gia công cơ anot

Nguyên lý gia công 
Thiết bị

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ
Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
	a, b
	2
	

	9
9.1

9.2
	Gia công tia lửa điện

Gia công tia lửa điện dùng điện cực thỏi
Nguyên lý gia công 
Thiết bị

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ
Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng 
Gia công tia lửa điện dùng điện cực dây 

Nguyên lý gia công 
Thiết bị

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ
Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
	a, b
	4
	

	10
10.1

10.2

10.3

10.4
	Gia công bằng tia điện tử

Nguyên lý gia công

Máy và dụng cụ cắt

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
	a, b
	2
	

	11

11.1

11.2

11.3

11.4
	Gia công bằng tia laser

Nguyên lý gia công

Máy và dụng cụ cắt

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
	a, b
	2
	

	12

12.1

12.2

12.3

12.4
12.5
	Vi gia công

Các thiết bị của hệ thống cỡ micro và ứng dụng trong công nghiệp

Vi tiện, vi khoan và vi phay

Vi EDM

Vi laser
	a, b
	2
	

	13

13.1

13.2

13.3

13.4
	Các phương pháp tạo mẫu nhanh SLA, SGC, LOM

Khái niệm và phân loại các phương pháp tạo mẫu nhanh

Phương pháp tạo mẫu nhanh SLA

Phương pháp tạo mẫu nhanh SGC

Phương pháp tạo mẫu nhanh LOM
	c
	2
	

	14

14.1

14.2

14.3
	Các phương pháp tạo mẫu nhanh FDM, SLS, 3DP

Phương pháp tạo mẫu nhanh FDM

Phương pháp tạo mẫu nhanh SLS

Phương pháp tạo mẫu nhanh 3DP
	c
	2
	


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2007
	ĐH QG TP HCM


	Thư viện
	x
	

	2
	Hassan El-Hofy
	Advanced Machining Processes: Nontraditional and Hybrid Machining Processes
	2005
	McGraw-Hill Professional
	Thư viện
	
	x

	3
	Mikell P. Grover
	Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems
	2007
	John Wiley&Son
	Thư viện
	
	x

	
	Serope Kalpakjian, Steven Schmid
	Manufacturing engineering and technology 
	2006
	Prentice Hall
	Thư viện
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra định kỳ
	
	20

	2
	Chuyên cần/thái độ 
	
	10

	3
	Tự nghiên cứu
	
	20

	4
	Thi kết thúc học phần
	
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)


Nguyễn Văn Tường

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

           Nguyễn Văn Tường
Nguyễn Hữu Thật
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